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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LÂM 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Bản án số: 115/2019/HS- ST 

  Ngày: 17- 9- 2019
 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

             NHÂN DANH 
         NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

                    TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LÂM- THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Kim Oanh. 

Các Hội thẩm nhân dân:     1. Ông Nguyễn Quang Hiển 

     2. Ông Lê Minh Thơm 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tứ- Thư ký Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung - Kiểm sát viên. 

          Ngày 17/9/2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện GL, thành phố Hà Nội xét 

xử sơ thẩm, công khai vụ án hình sự thụ lý số 105/2019/TLST-HS ngày 9 tháng 8 

năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 109/QĐXXST-HS ngày 

22/8/2019 đối với bị cáo:  

NGUYỄN HUY H, sinh năm 1991; Nơi cư trú: Thôn V2, xã CB, GL, Hà 

Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; giới 

tính: nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Huy T (đã 

chết); con bà Hoàng Thị N; Có vợ là Vũ Thị Tr (đã ly hôn); Có 02 con: con lớn sinh 

2010, con nhỏ sinh 2014; Tiền án, tiền sự: 02 tiền án: Ngày 28/12/2018, Toà án 

nhân dân huyện GL, thành phố Hà Nội xử phạt 24 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép 

chất ma túy; Ngày 01/3/2019, Toà án nhân dân huyện VG, tỉnh Hưng Yên xử phạt 

01 năm tù về tội Trộm cắp tài sản. Hiện đang bị giam từ ngày 22/11/2018 tại Trại 

tạm giam Công an tỉnh Hưng Yên. Có mặt tại phiên tòa. 

Người bị hại: Anh Trần Đức T, sinh năm 1983, trú tại: Thôn V1, CB, GL, 

Hà Nội. Vắng mặt tại phiên tòa. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Bà Hoàng Thị N, sinh năm 1956; 

Trú tại: thôn V2, xã CB, huyện GL, Hà Nội. Có mặt tại phiên tòa. 

Người làm chứng: 

1/Anh Nguyễn Hữu T, sinh năm 1988; Trú tại: thôn V, xã CB, huyện GL, Hà 

Nội. Vắng mặt tại phiên tòa. 
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2/ Anh Nguyễn Huy H, sinh năm 1977; Trú tại: thôn V1, xã CB, huyện GL, 
Hà Nội. Vắng mặt tại phiên tòa 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Ngày 22/11/2018, bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1950, trú tại: thôn V1, CB, GL, 

Hà Nội trình báo cơ quan Công an về việc tối ngày 21/11/2018, tại thôn V1, CB, 

GL, Hà Nội, con trai bà là Trần Đức T, sinh năm 1983 bị đối tượng Nguyễn Huy H, 

sinh năm 1991, trú tại: thôn V2, CB, GL, Hà Nội dùng dao chém gây thương tích. 

Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện GL đã phối 

hợp với Viện kiểm sát huyện GL tiến hành khám nghiệm hiện trường. Qua khám 

nghiệm hiện trường thu giữ vật chứng: 01 bao kiếm bằng gỗ màu đen, dài 71,5 cm, 

đầu to nhất có kích thước 6,5 cm, đầu nhỏ nhất 02 cm.  

Sau khi đánh và gây thương tích cho anh T thì H bỏ trốn xuống huyện VG, 

tỉnh Hưng Yên. Đến sáng ngày 22/11/2018, H thực hiện hành vi trộm cắp điện thoại 

di động tại VG, Hưng Yên nên bị Cơ quan điều tra - Công an huyện VG, tỉnh Hưng 

Yên bắt giữ. 

Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Huy H khai nhận: Khoảng 22 giờ 00, ngày 

21/11/2018, H đi xe máy và mang theo một thanh kiếm bằng kim loại, dài khoảng 

1m, lưỡi kiếm rộng 2,5cm, nhọn được để trong vỏ bao kiếm đến nhà Trần Đức T để 

hỏi về việc tối 20/11/2018, H bị một nhóm đối tượng đánh, H nghi ngờ là T có gọi 

người đến đánh H. Khi H gặp T ở trước cổng nhà của T, hai bên có lời qua tiếng lại 

dẫn đến xô sát đánh nhau. H lấy thanh kiếm ở xe máy, rồi rút kiếm khỏi bao và lao 

vào đánh nhau với T, T lấy tuýp sắt dài khoảng 1m, đường kính 01cm - 02cm ở gần 

cổng để đỡ. Sau đó H và T đuổi đánh nhau ở ngoài đường, H dùng kiếm chém 5 

đến 6 nhát chủ yếu vào vai và tay trái của T còn T dùng tuýp sắt vừa đỡ vừa đánh 

lại H. Hậu quả T bị thương tích nặng phải đi cấp cứu điều trị tại bệnh viện. 

Tại bản kết luận giám định pháp y thương tích số 125 ngày 20/2/2019 của 

Trung tâm pháp y- Sở y tế Hà Nội thể hiện thương tích của anh T như sau:  

- Hồ sơ bệnh án số BH- 49872 khoa chấn thương chi trên và vi phẫu thuật 

(B1- B) năm 2018 (số 68 ngày 12/01/2019) của Bệnh viện Trung ương Quân đội 

108 xác nhận: 

“+ Vết thương sắc gọn, ngang nếp gấp gan tay đứt gần rời ngón II-III-IV-V 

ngang thân xương bàn, vết thương đứt gân gấp nông sâu ngón II tay trái. 

+ Vết thương dài khoảng 10cm mặt sau 1/3 trên cẳng tay đứt khối cơ duỗi cổ 

tay.  
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+ Vết thương phần mềm vùng cổ trái dài 08cm, sắc gọn.  

+ Vết thương phần mềm vùng trán dài 08cm, sắc gọn.  

+ Các cơ quan khác sơ bộ trong giới hạn bình thường.  

- Cận lâm sàng : + Xquang : Gẫy xương bàn II - III - IV - V tay trái.” 

Kết luận tại thời điểm giám định:  

“1. Các sẹo vết thương, vết mổ : 15%.  

2. Vết thương bàn tay trái gãy các xương bàn tay trái đã phẫu thuật kết 

xương: 16%.  

3. Tổn thương gân gấp duỗi và bó mạch thần kinh các ngón II - III - IV - V 

bàn tay trái đã khâu nối, hiện mất hoàn toàn vận động các ngón II - III - IV - V, hạn 

chế vận động cổ tay trái mức độ nhiều: 24%.  

4. Nhiều khả năng các thương tích do vật sắc gây nên.  

Tỷ lệ tổn hại sức khỏe: 46% (Bốn mươi sáu phần trăm).” Tính theo phương 

pháp cộng lùi. 

Đối với thanh kiếm là hung khí mà H dùng gây thương tích cho anh T, sau 

khi thực hiện hành vi phạm tội, H khai mang đến nhà Trần Mạnh H, sinh năm 1971, 

trú tại: KT, TQ, GL nhưng Trần Mạnh H khai không nhận kiếm của H mà đã ném 

trả lại H; thanh tuýp sắt mà T dùng để đỡ và đánh lại H, quá trình đánh nhau T 

không biết bị rơi ở đâu nên. Do vậy, hiện Cơ quan điều tra chưa thu giữ được thanh 

kiếm và chiếc tuýp sắt trên. 

Về phần dân sự: Bà Hoàng Thị N (là mẹ của bị can H) đã bồi thường cho anh 

Trần Đức T. Do vậy, anh T không có yêu cầu đề nghị gì về dân sự. 

Trong khi đánh nhau bản thân H cũng bị thương tích nhưng H không có yêu 

cầu đề nghị gì. 

Bản cáo trạng số 107/CT-VKS ngày 05/8/2019 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện GL truy tố Nguyễn Huy H về tội Cố ý gây thương tích theo điểm c khoản 3 

Điều 134 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Huy H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ cũng như Kết luận điều 

tra của Cơ quan điều tra và bản Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện GL giữ quyền công tố luận tội và tranh 

luận tại phiên tòa, sau khi phân tích, đánh giá các tình tiết của vụ án vẫn giữ nguyên 

quan điểm đã truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:  

- Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 134; điểm b, s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ 

luật Hình sự, xử phạt: Nguyễn Huy H từ 07 năm đến 07 năm 06 tháng tù. 

Áp dụng khoản 3 Điều 56 Bộ luật hình sự: Tổng hợp hình phạt 02 năm tù tại 
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bản án xét xử ngày 28/12/2018 của Toà án nhân dân huyện GL, thành phố Hà Nội 

và 01 năm tù tại bản án ngày 01/3/2019, Toà án nhân dân huyện VG, tỉnh Hưng 

Yên. Tổng cộng từ 10 năm đến 10 năm 06 tháng tù, được trừ thời gian tạm giữ từ 

ngày 10/11/2018 đến ngày 16/11/2018. Thời hạn tù tính từ ngày 22/11/2018.  

- Về dân sự: Không phải giải quyết vì anh T không còn yêu cầu gì 

Số tiền bà N bồi thường thay bị cáo H không có yêu cầu nên không phải xem 

xét. 

-Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS: tịch thu tiêu 

hủy 01 bao kiếm bằng gỗ màu đen. 

Bị cáo không có tranh luận gì bổ sung thêm. 

Bà N không tranh luận gì. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Huy H khai 

nhận toàn bộ nội dung vụ việc phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ 

án, phù hợp với nội dung Kết luận điều tra của Cơ quan điều tra và bản Cáo trạng 

của Viện kiểm sát. Vì vậy, có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 22 giờ ngày 21/11/2018, 

tại Thôn V1, xã CB, huyện GL, Hà Nội, bị cáo Nguyễn Huy H đã có hành vi dùng 

kiếm chém nhiều nhát vào người của anh Trần Đức T làm anh T bị thương tích ở 

tay trái, cổ, trán với tổng tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 46%. Hành vi của bị cáo đã cấu 

thành tội Cố ý gây thương tích, vi phạm điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự. 

Đánh giá về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị 

cáo: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng; Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo 

thành khẩn khai báo. Trong thời gian tạm giam, bị cáo đã nhờ mẹ bồi thường cho 

người bị hại giúp bị cáo. Đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b,s khoản 1 

Điều 51 Bộ luật Hình sự để Hội đồng xét xử giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.  

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vì đã trực tiếp xâm phạm đến 

sức khỏe của người khác (với tỷ lệ tổn hại sức khỏe cao) được pháp luật bảo vệ. 

Việc bị cáo trong khoảng thời gian ngắn, liên tục phạm tội, hành vi lần trước chưa 

kịp xét xử lại tiếp tục phạm tội lần sau, mặc dù bị cáo không bị áp dụng tình tiết 

tăng nặng là tái phạm, nhưng thể hiện thái độ coi thường sức khỏe người khác, coi 

thường pháp luật. Vì vậy, cần phải có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với bị cáo, 

cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian dài mới có tác dụng giáo bị cáo 

nói riêng và phòng ngừa tội phạm nói chung.  
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Tháng 12/2018 bị cáo bị Tòa án nhân dân huyện GL xét xử về tội Tàng trữ 

trái phép chất; Tháng 3/2019 bị Tòa án nhân dân huyện VG xét xử về tội Trộm cắp 

tài sản. Hiện nay đang thi hành hai bản án trên nên cần phải tổng hợp hình phạt với 

bản án xét xử lần này theo quy định tại Điều 56 Bộ luật hình sự. 

[2] Về những chứng cứ buộc tội, chứng cứ gỡ tội và đề nghị của Kiểm sát 

viên tại phiên tòa phù hợp với kết quả nghị án, nhận định của Hội đồng xét xử. 

[3] Đánh giá về các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố là hợp pháp, không có ai khiếu nại gì nên Hội 

đồng xét xử không phải xem xét. 

[4] Về dân sự: Không phải giải quyết vì anh Trần Đức T đã nhận tiền bồi 

thường, không yêu cầu gì thêm. 

Bà N, mẹ bị cáo H không yêu cầu xem xét về số tiền bà đã bồi thường thay bị 

cáo là con trai bà. Vì vậy, Tòa án không xem xét, giải quyết. 

 [5] Về vật chứng: 01 bao kiếm bằng gỗ màu đen, dài 71,5 cm, đầu to nhất có 

kích thước 6,5 cm, đầu nhỏ nhất 02 cm cần tịch thu tiêu hủy. 

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo pháp luật quy định. 

[7] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan có quyền kháng cáo theo qui định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên,    

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Tuyên bố:  

Bị cáo Nguyễn Huy H phạm tội: Cố ý gây thương tích 

Căn cứ vào: 

- Điểm c khoản 3 Điều 134; điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điều 38, Điều 56 Bộ 

luật Hình sự; 

- Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự  

-Điều 136; Điều 331, 333 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội:  

 Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Huy H 06 năm 06 tháng tù. 

Tổng hợp với hình phạt 24 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, tại 

Bản án số 168/2018/HSST ngày 28/12/2018 của Toà án nhân dân huyện GL thành 

phố Hà Nội và hình phạt 01 năm tù về tội Trộm cắp tài sản, tại Bản án số        

05/2019/HSST ngày 01/3/2019 của Toà án nhân dân huyện VG, tỉnh Hưng Yên. 

Buộc bị cáo Nguyễn Huy H phải chấp hành hình phạt chung của ba bản án là 09 
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(chín) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 22/11/2018, được trừ thời gian 

tạm giữ từ ngày 10/11/2018 đến ngày 16/11/2018 tại Bản án số 168/2018/HSST ngày 

28/12/2018 của Toà án nhân dân huyện GL, thành phố Hà Nội. 

Về dân sự: Không phải xem xét giải quyết.  

Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy: 01 bao đựng kiếm bằng gỗ màu đen, dài 

71,5 cm, đầu to nhất có kích thước 6,5 cm, đầu nhỏ nhất 02 cm (Tình trạng vật 

chứng như Biên bản giao nhận vật chứng ngày 09/8/2019 giữa Công an huyện GL 

và Chi cục thi hành án dân sự huyện GL). 

Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự 

sơ thẩm để sung công quỹ nhà nước. 

 Án xử công khai, sơ thẩm. Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có 

quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người bị hại có quyền kháng 

cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày kể từ ngày nhận được tống đạt án vắng mặt hợp lệ .  

 

                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  

Nơi nhận:                                  Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà  
- VKS huyện GL 

- Công an huyện GL. 

- Chi cục THADS huyện GL 
- TAND thành phố Hà Nội    
- Bị cáo.    
- Người tham gia tố tụng (vắng mặt). 

- Lưu hồ sơ.               Nguyễn Thị Kim Oanh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


